	                                          BÀI KHẢO SÁT THÁNG 2  - MÔN TOÁN  ( ĐỀ 1)
 Họ và tên HS:...................................................... Lớp: Hai/............. Điểm:............................


        ……………………………………………………………………………………………………............
 I. TRẮC NGHIỆM                                                                                                       (3điểm)
 1. Điền số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chừa trống: 




    
   a. Tổng của 46 và 27 là:...........................                                                                  (0.5điểm)
  b. 50cm= ............ dm                                                                                                   (0.5điểm)
  c. Kim dài của đồng hồ chỉ số 12, kim ngắn chỉ số 7. Lúc đó là ...........giờ               (0.5điểm)
   d. Thứ tư tuần này là ngày 3 tháng 1, thì thứ tư tuần sau  là ngày .......tháng 1        (0.5điểm)
 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :                                                                         (1điểm)
       -  Bố 47 tuổi, mẹ 38 tuổi. Vậy : 

                a. Mẹ hơn bố 9 tuổi                        b. Bố hơn mẹ 9 tuổi                                                                              
II. TỰ LUẬN                                                                                                                  (7điểm)
 3. Đặt tính rồi tính:  








               (2điểm) 
	                19 + 81
                ...................

                ...................

               ...................
	63 - 38
...................

...................

...................
	   100 - 54
...................

...................

...................
	    75 + 7
...................

...................

...................

	 4.  a.  Tính:                                   (1điểm)
   18l + 23l +9l = ………....…….... = …….
     91- 45 + 14 = ………....……… = …….
	   b. Tìm y:    y + 15  = 25 + 15            (1điểm)
         ………………………….
         ………………………….

         ………………………….



	
5. Anh cân nặng 38kg. Em nhẹ hơn anh 9kg. Hỏi em cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?                             
	                                 Bài giải                                    (2điểm) 
......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

	6. Hình bên có:                                                                                                                (1điểm)
    a. ........ hình tam giác   
    b. ........ hình tứ giác                                                            




	ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM MÔN TOÁN- ĐỀ 1


I. TRẮC NGHIỆM                                                                                                       (3điểm)
 1. Điền số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chừa trống: 




    
   a. Tổng của 46 và 27 là 73                                                                                         (0.5điểm)
  b. 50cm= 5dm                                                                                                             (0.5điểm)
  c. Kim dài của đồng hồ chỉ số 12, kim ngắn chỉ số 7. Lúc đó là 7 giờ                       (0.5điểm)
   d. Thứ tư tuần này là ngày 3 tháng 1, thì thứ tư tuần sau  là ngày 10 tháng 1          (0.5điểm)

 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :                                                                         (1điểm)
       -  Bố 47 tuổi, mẹ 38 tuổi. Vậy : 

                a. Mẹ hơn bố 9 tuổi                          b. Bố hơn mẹ 9 tuổi                                                                              

II. TỰ LUẬN                                                                                                                 (7điểm)            
3. Đặt tính rồi tính:   (Đặt tính đúng, kết quả đúng, mỗi bài cho 0.5 điểm)
	19 +  81
            100
	63 - 38
               25
	100 - 54
              46
	75 + 7
82


	4.  a.  Tính:                              (1điểm)
 18l + 23l +9l =41l + 9l (0.25đ) = 50l (0.25đ) 
   91- 45 + 14 = 46+ 14 (0.25đ) = 60 (0.25đ)
	 b. Tìm y:     y + 15 =  25 + 15           (1điểm)

                     y + 15 = 40                      (0.25đ)

                          .   y = 40 - 15                  (0.5đ)
                                   y = 25                  (0.25đ)

	5. Anh cân nặng 38kg. Em nhẹ hơn anh 9kg. Hỏi em cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?                             
	                                 Bài giải                                   (2điểm) 
Em cân nặng là:  38 - 9 =29 (kg)

                                      Đáp số: 29kg
* Lời giải sai, phép tính đúng không cho điểm
* Lời giải + phép tính đúng, kết quả sai - 1điểm

* Thiếu hoặc sai đáp số - 0,5 điểm                                                                  


6. Hình bên có:                                                                                                                
        a.   7 hình tam giác     (0.5điểm)    

        b.   3 hình tứ giác      (0.5điểm)                                                       
	                                          BÀI KHẢO SÁT THÁNG 2  - MÔN TOÁN  ( ĐỀ 2)
 Họ và tên HS:...................................................... Lớp: Hai/............. Điểm:............................


.......................................................................................................................................................

 I. TRẮC NGHIỆM                                                                                                       (3điểm)
 1. Điền số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chừa trống: 




    
   a. Hiệu của 51 và 16 là:...........................                                                                   (0.5điểm)
   b.   6dm = .........cm                                                                                                     (0.5điểm)
  c. Kim dài của đồng hồ chỉ số 12, kim ngắn chỉ số 6. Lúc đó là .......giờ                   (0.5điểm)
   d. Thứ ba tuần này là ngày 2 tháng 1, thì thứ ba tuần sau  là ngày .......tháng 1        (0.5điểm)

 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :                                                                         (1điểm)
       -  Ông 74 tuổi, bà 68 tuổi. Vậy : 

                a. Bà hơn ông 6 tuổi                        b. Ông hơn bà 6 tuổi                                                                              

II. TỰ LUẬN                                                                                                                  (7điểm)
 3. Đặt tính rồi tính:  








               (2điểm) 
	                32 + 68
                ...................

                ...................

               ...................
	71 - 17
...................

...................

...................
	   100 - 44
...................

...................

...................
	    54 + 8
...................

...................

...................

	 4.  a.  Tính:                                       (1điểm)
   17l + 36l +7l = ………....……..= ……..
  61- 25 + 46 = ………....……… = …….
	     b. Tìm y:    70 - y  =  16 + 16       (1điểm)
       ………………………….

       ………………………….

       ………………………….

	
5. Em cân nặng 37kg. Anh nặng hơn em 7kg. Hỏi anh cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?                             
	                                 Bài giải                                     (2điểm) 
......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

	6. Hình bên có:                                                                                                                  (1điểm)
    a. ........ hình tam giác   

    b. ........ hình tứ giác                                                            



	ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM MÔN TOÁN - ĐỀ 2


I. TRẮC NGHIỆM                                                                                                       (3điểm)
 1. Điền số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chừa trống: 




    
   a. Hiệu của 51 và 16 là: 35                                                                                         (0.5điểm)
   b.   6dm = 60cm                                                                                                         (0.5điểm)
  c. Kim dài của đồng hồ chỉ số 12, kim ngắn chỉ số 6. Lúc đó là 6 giờ                        (0.5điểm)
   d. Thứ ba tuần này là ngày 2 tháng 1, thì thứ ba tuần sau  là ngày 9 tháng 1            (0.5điểm)

 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :                                                                         (1điểm)
       -  Ông 74 tuổi, bà 68 tuổi. Vậy : 

                a. Bà hơn ông 6 tuổi                        b. Ông hơn bà 6 tuổi                                                                              

II. TỰ LUẬN                                                                                                                 (7điểm)            
3. Đặt tính rồi tính:   (Đặt tính đúng, kết quả đúng, mỗi bài cho 0.5 điểm)
	32 +  68

            100
	71 - 17

               54
	100 - 44

                56
	54 + 8

62


	4.  a.  Tính:                                       (1điểm)
   17l + 36l +7l = 53l + 7l (0.25đ)= 60l (0.25đ)
      61- 25 + 46 =36 + 46 (0.25đ = 82 (0.25đ
	     b. Tìm y:  70 - y  =  16 + 16        (1điểm)
                       70 - y =   32                 (0.25đ)
                              y = 70 - 32           (0.5đ)
                                  y = 38              (0.25đ)


	5. Em cân nặng 37kg, anh nặng hơn em 7kg. Hỏi anh cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?                             
	                                 Bài giải                                    (2điểm) 
Anh cân nặng là:  37 + 7 =44 (kg)

                                      Đáp số: 44kg

* Lời giải sai, phép tính đúng không cho điểm
* Lời giải + phép tính đúng, kết quả sai - 1điểm

* Thiếu hoặc sai đáp số - 0,5 điểm                                                                  


 6. Hình bên có:                                                                                                                
        a.   7 hình tam giác     (0.5điểm)    

        b.   3 hình tứ giác       (0.5điểm)
	                                     BÀI KHẢO SÁT THÁNG 2  - MÔN TOÁN  ( ĐỀ 3)
 Họ và tên HS:...................................................... Lớp: Hai/............. Điểm:............................


I. TRẮC NGHIỆM                                                                                                           3 điểm
	1. Viết tiếp vào chỗ chấm

a. Tổng của 46 và 18 là ...................                                                                                (0.5điểm)        

b.                          Số điền vào ô trống là :.....................                                  

    (0.5điểm) 

c. Thứ ba tuần này là ngày 17 tháng 12, vậy thứ ba tuần trước là: ……………………….  (1điểm)

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :                                                                             (1điểm)
 - Bao bắp nặng 17kg. Bao gạo nặng hơn bao bắp 5 kg. Vậy:
         a.  Bao gạo nặng 22kg.                     b.  Bao gạo nặng 12 kg                                      


II. TỰ LUẬN                                                                                                                     7 điểm

	1. Đặt tính rồi tính                                                                                                           (2 điểm)

	                40 + 30                                

             ...................

             ...................

             ...................
	         87 - 5

    ...................

    ...................

    ................... 
	   28 + 16

 ...................

 ...................

 ...................
	    67 - 24

 ...................

 ...................

 ...................

	2. Tính                                            (1điểm)
 40 + 30 - 20 = .........................=..............        

 57 + 3 + 30 = .........................=..............
	3. Tìm y :
38 - y  =  25
+ 4

    (1 điểm)                                           
                  ......... = ...........................

                  ......... = ...........................

                  ......... = ...........................

	3.   Thùng lớn đựng được 100 lít dầu. Thùng nhỏ đựng được ít hơn thùng lớn 45 lít dầu. Hỏi thùng nhỏ đựng được bao nhiêu lít dầu ?


	                           Bài giải                         (2 điểm)  

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

	4. Viết tên ba điểm thẳng hàng:







     (1 điểm)

	
	Ba điểm thẳng hàng trong hình bên là :

- ………………………………………………..

- ………………………………………………..


	ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM MÔN TOÁN- ĐỀ 3


I. TRẮC NGHIỆM                                                                                                          3 điểm
	1. Viết tiếp vào chỗ chấm

a. Tổng của 46 và 18 là :  64                                                                              
   (0.5điểm)        

b.                          Số điền vào ô trống là : 15

                                  

   (0.5điểm) 

c. Thứ ba tuần này là ngày 17 tháng 12, vậy thứ ba tuần trước là: ngày 10 tháng 12       (1điểm)

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :                                                                            (1điểm)
 - Bao bắp nặng 17kg. Bao gạo nặng hơn bao bắp 5 kg. Vậy:
                              a.  Bao gạo nặng 22kg.     

                              b.  Bao gạo nặng 12 kg                                         


II. TỰ LUẬN                                                                                                                     7 điểm

	1. Đặt tính rồi tính                   (0,5đ mỗi phép tính đúng)                                            (2 điểm)

	                   40 + 30

                     70
	         87 - 5

            82 
	  28 + 16

      44
	   67 - 24

      43



	2. Tính  (0,25đ mỗi bước tính đúng) (1điểm)
 40 + 30 - 20 = 70 – 20  = 50        

 57 + 3 + 30 =  60 + 30 = 90
	3. Tìm y : (0,5đ mỗi bước tính đúng)         (1 điểm)

         38 – y = 25 + 4

         38 -  y = 29          (0.25đ)
                 y =  38 – 29  (0.5đ)

	4. Giải toán                                                                       y =  9            (0.25đ)                (2 điểm)

	
Thùng lớn đựng được 100 lít dầu. Thùng nhỏ đựng được ít hơn thùng lớn 45 lít dầu. Hỏi thùng nhỏ đựng được bao nhiêu lít dầu ?
	Thùng nhỏ đựng được số lít dầu là:


        100  - 45 = 55 (l)



Đáp số: 55 l dầu

* Lời giải sai, phép tính đúng không cho điểm

* Lời giải + phép tính đúng, kết quả sai – 1điểm

* Thiếu hoặc sai đáp số - 0,5 điểm

	4. Viết tên ba điểm thẳng hàng:
(0,5đ mỗi kết quả đúng)   



     (1 điểm)

	
	Ba điểm thẳng hàng trong hình bên là :

- A, B, C

- E, D, C


	                                           BÀI KHẢO SÁT THÁNG 2  - MÔN TOÁN  ( ĐỀ 4)
 Họ và tên HS:...................................................... Lớp: Hai/............. Điểm:............................


I. TRẮC NGHIỆM                                                                                                           3 điểm
	1. Viết tiếp vào chỗ chấm

a. Hiệu của 37 và 14 là ...................                                                                                  (0.5điểm)        

b.                          Số điền vào ô trống là :.....................                                  

      (0.5điểm) 

c. Thứ tư tuần này là ngày 18 tháng 12, vậy thứ tư tuần sau là: ……………………….        (1điểm)

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :                                                                               (1điểm)
 - Bao gạo nặng 27kg. Bao gạo nặng hơn bao bắp 5 kg. Vậy:
        a.  Bao bắp nặng 22kg.                  b.  Bao bắp nặng 32 kg


II. TỰ LUẬN                                                                                                                     7 điểm

	1. Đặt tính rồi tính                                                                                                             (2 điểm)

	                   50 + 30

                ..................

                ...................

                ...................
	          67 - 5

     ...................

     ...................

     ...................
	     28 + 26

  ...................

  ...................

  ...................
	   56 – 29

 ...................

 ...................

 ...................

	2. Tính                                            (1điểm)
 50 + 40 - 20 = .........................=..............        

 37 + 3 + 40 = .........................=..............
	      3. Tìm y :                                             (1 điểm)

             43 - y  =  70 - 35

              ......... = ...........................

              ......... = ...........................

              ......... = ...........................

	3.     Thùng bé đựng được 55 lít dầu. Thùng lớn đựng được nhiều hơn thùng lớn 45 lít dầu. Hỏi thùng lớn đựng được bao nhiêu lít dầu ?


	                           Bài giải                            (2 điểm)       

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

	4. Viết tên ba điểm thẳng hàng:







     (1 điểm)

	
	Ba điểm thẳng hàng trong hình bên là :

- ………………………………………………..

- ………………………………………………..


	                              ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM MÔN TOÁN- ĐỀ 4


I. TRẮC NGHIỆM                                                                                                          3 điểm
	1. Viết tiếp vào chỗ chấm

a. Hiệu của 37 và 14 là :  23                                                                               
  (0.5điểm)        

b.                          Số điền vào ô trống là : 13                                     

            (0.5điểm) 

c. Thứ tư tuần này là ngày 18 tháng 12, vậy thứ tư tuần sau là: ngày 25 tháng 12       (1điểm)

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :                                                                         (1điểm)
 - Bao gạo nặng 27kg. Bao gạo nặng hơn bao bắp 5 kg. Vậy:
                              a.  Bao bắp nặng 22kg.     

                              b.  Bao bắp nặng 32 kg                                        


II. TỰ LUẬN                                                                                                                     7 điểm

	1. Đặt tính rồi tính         (0,5đ mỗi phép tính đúng)                                                          (2 điểm)

	                   50 + 30

                         80
	         67 - 5

            62
	  28 + 26

      54
	   56 - 29

      27

	2. Tính  (0,25đ mỗi bước tính đúng) (1điểm)
 50 + 40 - 20 =  90 – 20 = 70        

 37 + 3 + 40 =   40 + 40 = 80
	3. Tìm y :                                                     (1điểm)

         43 – y = 70 - 35
         43 – y = 35          (0.25đ)
                 y = 43 – 35  (0.5đ)
                 y = 8            (0.25đ)

	3. Giải toán                                                                                                                       (2 điểm)

	
Thùng bé đựng được 55 lít dầu. Thùng lớn đựng được nhiều hơn thùng lớn 45 lít dầu. Hỏi thùng lớn đựng được bao nhiêu lít dầu ?
	Thùng lớn đựng được số lít dầu là:


        55 +  45 = 100 (l)


Đáp số: 100 l dầu

* Lời giải sai, phép tính đúng không cho điểm

* Lời giải + phép tính đúng, kết quả sai – 1điểm

* Thiếu hoặc sai đáp số  0,5 điểm

	4. Viết tên ba điểm thẳng hàng:
(0,5đ mỗi kết quả đúng)     



    (1 điểm)

	
	Ba điểm thẳng hàng trong hình bên là :

-  M, N, P

-  M, Q, R


	        BÀI KHẢO SÁT THÁNG 2  - MÔN TIẾNG VIỆT  ( PHẦN ĐỌC HIỂU) -  ĐỀ 1
 Họ và tên HS:...................................................... Lớp: Hai/............. Điểm:............................



Bài: Bông hoa Niềm Vui.

( Sách Tiếng Việt 2, tập 1, trang 104)

 1. Mới sáng tinh mơ, Chi đã vào vườn hoa của trường. Em đến tìm những bông cúc màu xanh, được cả lớp gọi là hoa Niềm Vui. Bố của Chi đang nằm bệnh viện. Em muốn đem  tặng bố một bông hoa Niềm Vui để bố dịu cơn đau.

  2.Những bông hoa màu xanh lộng lẫy dưới ánh mặt trời buổi sáng. Chi giơ tay định hái,  nhưng em bỗng chần chừ vì không ai được ngắt hoa trong vườn. Mọi người vun trồng và chỉ đến đây để ngắm vẻ đẹp của hoa.

 3.Cánh cửa kẹt mở. Cô giáo đến. Cô không hiểu vì sao Chi đến đây sớm thế. Chi nói:

      - Xin cô cho em được hái một bông hoa. Bố em đang ốm nặng.

        Cô giáo đã hiểu. Cô ôm em vào lòng:

     - Em hãy hái thêm hai bông nữa, Chi ạ ! Một bông cho em, vì trái tim nhân hậu của   em. Một bông cho mẹ, vì cả bố và mẹ đã dạy dỗ em thành một cô bé hiếu thảo.

 4. Khi bố khỏi bệnh, Chi cùng bố đến trường cảm ơn cô giáo. Bố còn tặng nhà trường một khóm hoa cúc đại đóa màu tím đẹp mê hồn.  

                                                 Phỏng theo XU- KHÔM- LIN- XKI ( Mạnh Hưởng dịch)
Học sinh tự đọc bài: Bông hoa Niềm Vui và khoanh tròn vào câu trả lời đúng.

	1. Mới sáng tinh mơ, Chi đã vào vườn hoa để làm gì?                                               (0,5đ)
     a. Để tìm bông cúc vàng.   

     b. Để tìm bông cúc trắng

     c. Để tìm bông cúc màu xanh, được cả lớp gọi là hoa Niềm Vui đem tặng bố đang bị ốm.



	2.Vì sao Chi không dám tự ý hái bông hoa Niềm Vui?                                            (0.75đ)
      a. Vì sợ cô giáo nhìn thấy.

      b. Vì nội quy của nhà trường, không ai được ngắt hoa trong vườn.

      c. Vì đó là một loại hoa rất đẹp nên để cho mọi người cùng ngắm.    

	3. Theo em, bạn Chi có những đức tính nào đáng quý?                                           (0,75đ)
      a. Hiếu thảo và tôn trọng nội quy nhà trường.

      b. Thật thà, hiếu thảo và tôn trọng nội quy nhà trường . 

      c. Thương bố và tôn trọng nội quy nhà trường .



	4. Khi biết vì sao Chi cần bông hoa, cô giáo nói thế nào?                                            (1đ )
     ...........................................................................................................................................
     ...........................................................................................................................................
     ………………………………………………………………………………………...
     …………………………………………………………………………………………

	

	5. Câu nào sau đây thuộc kiểu câu Ai làm gì?                                                                (1đ)
      a. Chi là một cô bé hiếu thảo.

      b. Chi đến tìm những bông cúc màu xanh.

      c.  Khóm hoa cúc màu tím đẹp mê hồn.

6. Em hãy gạch dưới từ chỉ hoạt động trong câu sau:                                                    (1đ)
               Dì Tư ghé nhà biếu ông nội một gói trà sen.



	7.  Em hãy tìm từ trái nghĩa với “ già” và đặt câu với từ đó:                                            (1đ)    

 Từ : ............................................................................................................................................
 Câu : ..........................................................................................................................................



	                                     ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM  PHẦN ĐỌC HIỂU - ĐỀ 1


	                   Học sinh tự đọc bài: Bông hoa Niềm Vui và khoanh tròn vào câu trả lời đúng.

1. Mới sáng tinh mơ, Chi đã vào vườn hoa để làm gì?                                                    (0,5đ)
     a. Để tìm bông cúc vàng.   

     b. Để tìm bông cúc trắng.

     c. Để tìm bông cúc màu xanh, được cả lớp gọi là hoa Niềm Vui đem tặng bố đang bị ốm.

2.Vì sao Chi không dám tự ý hái bông hoa Niềm Vui?                                                   (0.75đ)
       a. Vì sợ cô giáo nhìn thấy.

      b. Vì nội quy của nhà trường, không ai được ngắt hoa trong vườn.

      c. Vì đó là một loại hoa rất đẹp nên để cho mọi người cùng ngắm.          

3. Theo em, bạn Chi có những đức tính nào đáng quý?                                                  (0,75đ)
      a. Hiếu thảo và tôn trọng nội quy nhà trường.

      b. Thật thà, hiếu thảo và tôn trọng nội quy nhà trường . 

      c. Thương bố và tôn trọng nội quy nhà trường .

4. Khi biết vì sao Chi cần bông hoa, cô giáo nói thế nào?                                                  (1đ )


     Khi biết vì sao Chi cần bông hoa, cô giáo nói: Em hãy hái thêm hai bông nữa, Chi ạ! Một

 bông cho em, vì trái tim nhân hậu của em. Một bông cho mẹ, vì cả bố và mẹ đã dạy dỗ em

 thành một cô bé hiếu thảo.

                              Trả lời đúng mỗi vế được 0.5đ.

5. Câu nào sau đây được cấu tạo theo mẫu Ai làm gì?                                                        (1đ)
      a. Chi là một cô bé hiếu thảo.

      b. Chi đến tìm những bông cúc màu xanh.

      c. Khóm hoa cúc màu tím đẹp mê hồn.

6. Em hãy gạch dưới từ chỉ hoạt động trong câu sau:
                (1đ)
               Dì Tư ghé nhà biếu ông nội một gói trà sen.

                Tìm được mỗi từ đúng 0.5đ.

      7.  Em hãy tìm từ trái nghĩa với “ già” và đặt câu với từ đó:                                               (1đ)    

    - Từ: trẻ hoặc non … ( 0.5đ)

    - HS đặt được câu đúng (0.5đ); đầu câu không viết hoa, cuối câu không có dấu chấm      – 0,25đ

BÀI KHẢO SÁT THÁNG 2  - MÔN TIẾNG VIỆT  ( PHẦN ĐỌC HIỂU) -  ĐỀ 2
 Họ và tên HS:...................................................... Lớp: Hai/............. Điểm:............................
      Bài: Bông hoa Niềm Vui.

( Sách Tiếng Việt 2, tập 1, trang 104)

1. Mới sáng tinh mơ, Chi đã vào vườn hoa của trường. Em đến tìm những bông cúc màu xanh, được cả lớp gọi là hoa Niềm Vui. Bố của Chi đang nằm bệnh viện. Em muốn đem  tặng bố một bông hoa Niềm Vui để bố dịu cơn đau.

  2.Những bông hoa màu xanh lộng lẫy dưới ánh mặt trời buổi sáng. Chi giơ tay định hái,  nhưng em bỗng chần chừ vì không ai được ngắt hoa trong vườn. Mọi người vun trồng và chỉ đến đây để ngắm vẻ đẹp của hoa.

 3.Cánh cửa kẹt mở. Cô giáo đến. Cô không hiểu vì sao Chi đến đây sớm thế. Chi nói:

      - Xin cô cho em được hái một bông hoa. Bố em đang ốm nặng.

        Cô giáo đã hiểu. Cô ôm em vào lòng:

     - Em hãy hái thêm hai bông nữa, Chi ạ ! Một bông cho em, vì trái tim nhân hậu của   em. Một bông cho mẹ, vì cả bố và mẹ đã dạy dỗ em thành một cô bé hiếu thảo.

 4. Khi bố khỏi bệnh, Chi cùng bố đến trường cảm ơn cô giáo. Bố còn tặng nhà trường một khóm hoa cúc đại đóa màu tím đẹp mê hồn.  

                                                 Phỏng theo XU- KHÔM- LIN- XKI ( Mạnh Hưởng dịch)

Học sinh tự đọc bài: Bông hoa Niềm Vui và khoanh tròn vào câu trả lời đúng.
1. Mới sáng tinh mơ, Chi đã vào vườn hoa để làm gì?                                               (0,5đ)
     a. Để tìm bông cúc vàng.

     b. Để tìm bông cúc màu xanh, được cả lớp gọi là hoa Niềm Vui đem tặng bố đang bị ốm.

     c. Để tìm bông cúc trắng.   

2.Vì sao Chi không dám tự ý hái bông hoa Niềm Vui?                                             (0.75đ)     
      a. Vì nội quy của nhà trường, không ai được ngắt hoa trong vườn.

      b. Vì đó là một loại hoa rất đẹp nên để cho mọi người cùng ngắm 

      c.  Vì sợ cô giáo nhìn thấy.

3. Theo em, bạn Chi có những đức tính nào đáng quý?                                               (0,75đ)
      a. Hiếu thảo và tôn trọng nội quy nhà trường.

      b. Thương bố và tôn trọng nội quy nhà trường .

      c. Thật thà, hiếu thảo và tôn trọng nội quy nhà trường .

4. Khi biết vì sao Chi cần bông hoa, cô giáo nói thế nào?                                                   

     .............................................................................................................................................
     .................................................................................................................................................
     ……………………………………………………………………………………………...........
5. Câu nào sau đây thuộc kiểu câu Ai thế nào?                                                              (1đ)
      a. Chi là một cô bé hiếu thảo.

      b. Chi đến tìm những bông cúc màu xanh.

      c. Khóm hoa cúc màu tím đẹp mê hồn.

6. Em hãy gạch dưới từ chỉ hoạt động trong câu sau:                                                  (1đ)
               Chú mèo mướp nằm trước nhà sưởi nắng.

7.  Em hãy tìm từ trái nghĩa với “ mặn” và đặt câu với từ đó:                                       (1đ)    

 Từ : …………………………………………………………………………………………………..

 Câu : …………………………………………………………………………………………………. 
ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM  PHẦN ĐỌC HIỂU - ĐỀ 2

Học sinh tự đọc bài: Bông hoa Niềm Vui và khoanh tròn vào câu trả lời đúng.
1. Mới sáng tinh mơ, Chi đã vào vườn hoa để làm gì?                                                         (0,5đ)
      a. Để tìm bông cúc vàng.

     b. Để tìm bông cúc màu xanh, được cả lớp gọi là hoa Niềm Vui đem tặng bố đang bị ốm.

     c. Để tìm bông cúc trắng.   

2.Vì sao Chi không dám tự ý hái bông hoa Niềm Vui?                                                        (0.75đ)
      a. Vì nội quy của nhà trường, không ai được ngắt hoa trong vườn.

      b. Vì đó là một loại hoa rất đẹp nên để cho mọi người cùng ngắm 

      c.  Vì sợ cô giáo nhìn thấy.

3. Theo em, bạn Chi có những đức tính nào đáng quý?                                                     (0,75đ)
      a. Hiếu thảo và tôn trọng nội quy nhà trường.

      b. Thương bố và tôn trọng nội quy nhà trường .

      c. Thật thà, hiếu thảo và tôn trọng nội quy nhà trường .

4. Khi biết vì sao Chi cần bông hoa, cô giáo nói thế nào?                                                     (1đ )

     Khi biết vì sao Chi cần bông hoa, cô giáo nói: Em hãy hái thêm hai bông nữa, Chi ạ! Một bông cho em, vì trái tim nhân hậu của em. Một bông cho mẹ, vì cả bố và mẹ đã dạy dỗ em thành một cô bé hiếu thảo. ( Trả lời mỗi vế được 0.5đ)
5. Câu nào sau đây được cấu tạo theo mẫu Ai thế nào?                                                        (1đ)
      a. Chi là một cô bé hiếu thảo. 
      b. Chi đến tìm những bông cúc màu xanh.

      c. Khóm hoa cúc màu tím đẹp mê hồn.

6. Em hãy gạch dưới từ chỉ hoạt động trong câu sau:                                                           (1đ)
               Chú mèo mướp nằm trước nhà sưởi nắng. (Tìm được mỗi từ đúng 0.5đ.)
7.  Em hãy tìm từ trái nghĩa với “ mặn” và đặt câu với từ đó:                                                 (1đ)    

    - Từ: ngọt hoặc nhạt … ( 0.5đ)

    - HS đặt được câu đúng (0.5đ); đầu câu không viết hoa, cuối câu không có dấu chấm    – 0,25đ

      


	BÀI KHẢO SÁT THÁNG 2  - MÔN TIẾNG VIỆT  ( PHẦN ĐỌC HIỂU) -  ĐỀ 3
Họ và tên HS:...................................................... Lớp: Hai/............. Điểm:............................


                                                             Bài:  Chiếc bút mực

(Sách Tiếng Việt 2, trang 40)

1. Ở lớp 1A, học sinh bắt đầu được viết bút mực. Chỉ còn Mai và Lan vẫn phải viết bút  chì.
2. Sáng hôm ấy, cô giáo gọi Lan lên bàn cô lấy mực. Mai hồi hộp nhìn cô nhưng cô chẳng nói gì. Mai buồn lắm. Thế là trong lớp chỉ còn mình em viết bút chì.
3. Bỗng Lan gục đầu xuống bàn khóc nức nở. Cô giáo ngạc nhiên:
-Em làm sao thế?

         Lan nói trong nước mắt:

           -Tối qua anh trai em mượn bút quên không bỏ vào cặp cho em.

         Lúc này, Mai cứ loay hoay mãi với cái hộp đựng bút. Em mở ra, đóng lại...Cuối   

         cùng  em lấy bút đưa cho Lan:

           -Bạn cầm lấy. Mình đang viết bút chì.

      4. Lan rất ngạc nhiên. Còn cô giáo thì rất vui. Cô khen:

           -Mai ngoan lắm! Nhưng hôm nay cô cũng định cho em viết bút mực vì em viết

         khá rồi.

          Mai thấy tiếc nhưng rồi em nói:

           -Thôi cô ạ, cứ để bạn Lan viết trước.

          Cô giáo mỉm cười lấy trong hộp ra một chiếc bút mới tinh:

           -Cô cho em mượn. Em thật đáng khen.

                                                                           Phỏng theo SVA-RÔ

                                                                            (Khánh Như dịch)

Học sinh tự đọc bài Chiếc bút mực và khoanh tròn vào câu trả lời đúng. 

   1.Các bạn lớp 1A đang chuyển sang viết loại bút nào?                                     (0,5 điểm)                                               
a.  Bút chì 

b. Bút mực

c. Bút màu

   2. Vì sao Mai và Lan vẫn phải viết bút chì?                                                  (0.75điểm)                                                    
    a. Vì chữ hai bạn đẹp rồi

    b. Vì hai bạn thích viết bút chì.

    c. Vì chữ hai bạn chưa được đẹp.

    3. Cô giáo đã làm gì sau khi Mai nhường bút cho bạn?                                   (0.75điểm)                                                                                                                                                                                                                 
       a. Cô khen ngợi và cho Mai mượn chiếc bút máy mới tinh                         

       b. Cô tặng cho Mai chiếc bút máy mới tinh.                            

       c.  Cô khen ngợi Mai.

   4. Theo em, vì sao cô giáo khen ngợi Mai?                                                              (1điểm)                                                                                                                                                …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................
   5. Câu “Mai loay hoay mãi với cái hộp bút.” thuộc mẫu nào trong 3 mẫu dưới đây?                                                                                                                            (1điểm)                                                                                                                                                
        a. Mẫu 1: Ai là gì?

        b. Mẫu 2: Ai làm gì?
        c.  Mẫu 3: Ai thế nào?

  6. Hãy viết 1 từ chỉ hoạt động của mẹ em ở nhà và đặt câu với từ đó::                    (1điểm)                                                                                                                                                                 
  - Từ:...........................................................................................................................   
  - Đặt câu:...................................................................................................................
  7. Đặt dấu phẩy thích hợp trong câu sau:                                                                   (1điểm)                                                                                                                                                                 

   - Dọc theo bờ sông những vườn ổi vườn xoài vườn cam… xum xuê trĩu quả.
	ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM  PHẦN ĐỌC HIỂU - ĐỀ 3


            Học sinh tự đọc bài Chiếc bút mực và khoanh tròn vào câu trả lời đúng 
    1. Các bạn lớp 1A đang chuyển sang viết loại bút nào?                                        (0.5điểm)                                                                             
       a.  Bút chì 

b  Bút mực

c  Bút màu 
   2. Vì sao Mai và Lan vẫn phải viết bút chì ?                                                         (0.75điểm)                                                                                
    a. Vì chữ hai bạn đẹp rồi

    b. Vì hai bạn thích viết bút chì.

    c.  Vì chữ hai bạn chưa được đẹp

  3. Cô giáo đã làm gì sau khi Mai nhường bút cho bạn?                                       (0.75điểm)                                                                                                                                                                                                                 
       a. Cô khen ngợi và cho Mai mượn chiếc bút máy mới tinh .                        

       b. Cô tặng cho Mai chiếc bút máy mới tinh.                            

       c.  Cô khen ngợi Mai.

  4. Theo em, vì sao cô giáo khen ngợi Mai?                                                               (1điểm)

     Theo em, cô giáo khen ngợi Mai vì Mai  là một cô bé ngoan,(0.25điểm), tốt bụng

        (0.25điểm), biết giúp đỡ bạn.(0.5điểm)
  5. Câu “Mai loay hoay mãi với cái hộp bút.” thuộc mẫu nào trong 3 mẫu dưới đây?                                                                                                        (1điểm)                                                                                                                                                
        a. Mẫu 1: Ai là gì?

        b. Mẫu 2: Ai làm gì?
        c.  Mẫu 3: Ai thế nào?

  6. Hãy viết 1 từ chỉ hoạt động của mẹ em ở nhà và đặt câu với từ đó:                     (1điểm)                                                                                                                                                                 
  - Từ: (ví dụ: nấu cơm, tưới cây, giặt đồ) viết đúng từ: 0.25điểm
  - Đặt câu: (Ví dụ:  Mẹ em đang giặt đồ.) đặt câu đúng cho 0.75điểm

                  (Đầu câu không viết hoa, cuối câu thiếu dấu chấm: -0.25điểm)
 7. Đặt dấu phẩy thích hợp trong câu sau:                                                                     (1điểm)                                                                                                                                                                 

   - Dọc theo bờ sông,  những vườn ổi,  vườn xoài, vườn cam… xum xuê, trĩu quả.
                              (HS điền đúng mỗi dấu phẩy cho 0.25điểm)

	  BÀI KHẢO SÁT THÁNG 2  - MÔN TIẾNG VIỆT  ( PHẦN ĐỌC HIỂU) -  ĐỀ 4
Họ và tên HS:...................................................... Lớp: Hai/............. Điểm:............................


Bài:  Chiếc bút mực

(Sách Tiếng Việt 2, trang 40)

1.Ở lớp 1A, học sinh bắt đầu được viết bút mực. Chỉ còn Mai và Lan vẫn phải viết bút chì.
2.Sáng hôm ấy, cô giáo gọi Lan lên bàn cô lấy mực. Mai hồi hộp nhìn cô nhưng cô chẳng nói gì. Mai buồn lắm. Thế là trong lớp chỉ còn mình em viết bút chì.
3.Bỗng Lan gục đầu xuống bàn khóc nức nở. Cô giáo ngạc nhiên:
-Em làm sao thế?

         Lan nói trong nước mắt:

           -Tối qua anh trai em mượn bút quên không bỏ vào cặp cho em.

         Lúc này, Mai cứ loay hoay mãi với cái hộp đựng bút. Em mở ra, đóng lại...Cuối   

         cùng  em lấy bút đưa cho Lan:

           -Bạn cầm lấy. Mình đang viết bút chì.

      4. Lan rất ngạc nhiên. Còn cô giáo thì rất vui. Cô khen:

           -Mai ngoan lắm! Nhưng hôm nay cô cũng định cho em viết bút mực vì em viết

         khá rồi.

          Mai thấy tiếc nhưng rồi em nói:

           -Thôi cô ạ, cứ để bạn Lan viết trước.

          Cô giáo mỉm cười lấy trong hộp ra một chiếc bút mới tinh:

           -Cô cho em mượn. Em thật đáng khen.

                                                                           Phỏng theo SVA-RÔ

                                                                            (Khánh Như dịch)

Học sinh tự đọc bài Chiếc bút mực và khoanh tròn vào câu trả lời đúng. 

   1.Các bạn lớp 1A đang chuyển sang viết loại bút nào?                                    (0,5 điểm)                                               
a.  Bút màu

b. Bút chì

c. Bút mực

   2. Vì sao Mai và Lan vẫn phải viết bút chì?                                                      (0.75điểm)                                                    
    a. Vì chữ hai bạn chưa được đẹp.

   b. Vì hai bạn thích viết bút chì.

    c. Vì chữ hai bạn đẹp rồi.

   3. Cô giáo đã làm gì sau khi Mai nhường bút cho bạn?                                  (0.75điểm)                                                                                                                                                                                                                 
       a. Cô tặng cho Mai chiếc bút máy mới tinh.      

       b. Cô khen ngợi và cho Mai mượn chiếc bút máy mới tinh                                               

       c.  Cô khen ngợi Mai.

   4. Theo em, vì sao cô giáo khen ngợi Mai?                                                           (1điểm)                                                                                                                                                ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................
   5. Câu “Mai có hộp bút rất đẹp.” thuộc  mẫu nào trong 3 mẫu dưới đây?

                                                                                                                                   (1điểm)                                                                                                                                                
       a. Mẫu 1: Ai là gì?

       b. Mẫu 2: Ai làm gì?
       c. Mẫu 3: Ai thế nào?

  6. Hãy viết 1 từ chỉ hoạt động của bố em ở nhà và đặt câu với từ đó:                    (1điểm)                                                                                                                                                                 
  - Từ:..................................................................................................................................

  - Đặt câu:.........................................................................................................................
  7. Đặt dấu phẩy thích hợp trong câu sau:                                                                  (1điểm)                                                                                                                                                                 

   - Vừa lúc đó sứ giả đem ngựa sắt roi sắt áo giáp sắt đến. Chú bé vùng dậy vươn vai một cái bỗng biến thành một tráng sĩ.
	ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM  PHẦN ĐỌC HIỂU - ĐỀ 4


            Học sinh tự đọc bài Chiếc bút mực và khoanh tròn vào câu trả lời đúng 
1.Các bạn lớp 1A đang chuyển sang viết loại bút nào?                                       (0,5 điểm)                                               
a.  Bút màu

b. Bút chì

c. Bút mực 
 2. Vì sao Mai và Lan vẫn phải viết bút chì?                                                    (0.75điểm)                                                    
    a. Vì chữ hai bạn chưa được đẹp.

   b. Vì hai bạn thích viết bút chì.

    c. Vì chữ hai bạn đẹp rồi.

 3. Cô giáo đã làm gì sau khi Mai nhường bút cho bạn?                                     (0.75điểm)                                                                                                                                                                                                                 
       a. Cô tặng cho Mai chiếc bút máy mới tinh.      

       b. Cô khen ngợi và cho Mai mượn chiếc bút máy mới tinh                                               

       c.  Cô khen ngợi Mai.

 4. Theo em, vì sao cô giáo khen ngợi Mai?                                                            (1điểm)                                                                                                                                                
      Theo em, cô giáo khen ngợi Mai vì Mai là một cô bé ngoan,(0.25điểm), tốt bụng (0.25điểm), biết giúp đỡ bạn.(0.5điểm)
 5. Câu “Mai có hộp bút rất đẹp.” thuộc  mẫu nào trong 3 mẫu dưới đây?

                                                                                                                                  (1điểm)                                                                                                                                                
       a. Mẫu 1: Ai là gì?

       b. Mẫu 2: Ai làm gì?
       c. Mẫu 3: Ai thế nào?

 6. Hãy viết 1 từ chỉ hoạt động của bố em ở nhà và đặt câu với từ đó:                  (1điểm)                                                                                                                                                                 
  - Từ: (ví dụ:  sửa quạt, tưới cây....) viết đúng từ: 0.25điểm
  - Đặt câu: ( ví dụ: Bố em đang sửa quạt.)  đặt câu đúng cho 0.75điểm

                  (Đầu câu không viết hoa, cuối câu thiếu dấu chấm: -0.25điểm)
 7. Đặt dấu phẩy thích hợp trong câu sau:                                                                (1điểm)                                                                                                                                                                 

   - Vừa lúc đó, (0.25điểm) sứ giả đem ngựa sắt, (0.25điểm) roi sắt, (0.25điểm) áo giáp sắt đến. Chú bé vùng dậy, (0.25điểm) vươn vai một cái bỗng biến thành một tráng sĩ.
                 (HS điền đúng mỗi dấu phẩy cho 0.25điểm)

	               BÀI KHẢO SÁT THÁNG 2  - MÔN TIẾNG VIỆT  ( VIẾT) -  ĐỀ 1
Họ và tên HS:...................................................... Lớp: Hai/............. Điểm:............................


          . CHÍNH TẢ ( Nghe viết): (4 điểm)                                           Thời gian viết: 15 phút
                           Bài: Câu chuyện bó đũa (Sách Tiếng Việt 2, tập 1 trang 112)

          Viết từ: “ Một hôm, ông đặt một bó đũa…….. không sao bẽ gãy được.”
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


II. TẬP LÀM VĂN: 
(6 điểm)


                              Thời gian viết:  25 phút
        Đề bài:    Hãy viết một đoạn văn ngắn ( 4 đến 5 câu ) kể về gia đình em.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	               BÀI KHẢO SÁT THÁNG 2  - MÔN TIẾNG VIỆT  ( VIẾT) -  ĐỀ 2
Họ và tên HS:...................................................... Lớp: Hai/............. Điểm:............................


. CHÍNH TẢ ( Nghe viết): (4 điểm)                                           Thời gian viết: 15 phút
                              Bài: Người mẹ hiền (Sách Tiếng Việt 2, tập 1 trang 63)

                       Viết từ: “ Hết giờ ra chơi…….. khóc toáng lên.”
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


 II. TẬP LÀM VĂN: 
(6 điểm)


                         Thời gian viết:  25 phút
   Đề bài:    Hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 4 đến 5 câu) kể về ba (hoặc mẹ ) của em.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	                BÀI KHẢO SÁT THÁNG 2  - MÔN TIẾNG VIỆT  ( VIẾT) -  ĐỀ 3
Họ và tên HS:...................................................... Lớp: Hai/............. Điểm:............................


      I. CHÍNH TẢ ( Nghe viết):         (4 điểm)                                     Thời gian viết: 15 phút                                
                                Đề bài: Câu chuyện bó đũa ( Sách Tiếng Việt 2, tập 1- trang 112)
                                              Viết từ: “Một hôm………không sao bẻ gãy được.”

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


II. TẬP LÀM VĂN: 
   (6 điểm)
                                                Thời gian viết:  25 phút
    Đề bài:    Em hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 4 đến 5 câu) kể về anh chị em ruột (hoặc anh chị em họ) của em.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	             BÀI KHẢO SÁT THÁNG 2  - MÔN TIẾNG VIỆT  ( VIẾT) -  ĐỀ 4
Họ và tên HS:...................................................... Lớp: Hai/............. Điểm:............................


  I. CHÍNH TẢ ( Nghe viết):          (4 điểm)                                          Thời gian viết: 15 phút
                            Đề bài: Cây xoài của ông em ( Sách Tiếng Việt 2, tập 1- trang 89)
                                        Viết từ: “Xoài thanh ca………ngon bằng”

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


 II. TẬP LÀM VĂN: 
            (6 điểm)
                                     Thời gian viết:  25 phút
     Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn ngắn (từ  5 đến 6 câu) kể về ông( hoặc bà) của em.


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	                                         BIỂU ĐIỂM MÔN TIẾNG VIỆT (VIẾT)


I. Chính tả: 4 điểm

- Viết đúng, đầy đủ, sạch đẹp toàn bài chính tả theo yêu cầu cho 4 điểm.


- Viết thiếu, sót mỗi tiếng trừ 0,25 điểm. 


- Viết sai chính tả, mỗi lỗi trừ 0,25 điểm
II. Tập làm văn: 6 điểm

1. Yêu cầu:

a. Về kiến thức:    (4 điểm)

HS biết kể về gia đình, ông (hoặc bà), ba (hoặc mẹ), anh chị em ruột (hoặc anh chị em họ) của mình.

b. Về kĩ năng:       (2 điểm)

- Viết được đoạn văn từ 5 đến 6 câu.

- Diễn đạt câu văn trôi chảy. Không mắc lỗi diễn đạt.
2. Biểu điểm:

- Điểm 6: Viết đoạn văn từ 4 đến 5 câu hoặc nhiều hơn kể về ông (hoặc bà), ), ba (hoặc mẹ), anh chị em ruột (hoặc anh chị em họ) của mình. Học sinh có thể có thêm những ý kiến khác ngoài những câu hỏi gợi ý.                                 
- Ý câu diễn đạt suôn sẻ, thể hiện được tình cảm của em đối với ông (hoặc bà), ), ba (hoặc mẹ), anh chị em ruột (hoặc anh chị em họ) của mình.                                                                                                                        

- Điểm 5: Viết đoạn văn từ 3 đến 4 câu kể về ông (hoặc bà). Ý câu diễn đạt rõ, ít mắc lỗi; thể hiện được tình cảm của em đối với ông (hoặc bà), ), ba (hoặc mẹ), anh chị em ruột (hoặc anh chị em họ) của mình.  


- Điểm 4: Viết đoạn văn từ 3 đến 4 câu kể về ông (hoặc bà), ), ba (hoặc mẹ), anh chị em ruột (hoặc anh chị em họ) của mình.
-  Diễn đạt có chỗ còn lúng túng, mắc 2,3 lỗi; thể hiện được tình cảm của em đối ông (hoặc bà), ba (hoặc mẹ), anh chị em ruột (hoặc anh chị em họ) của mình.
- Điểm 3: Viết đoạn văn từ 2 đến 3 câu kể về ông (hoặc bà), ), ba (hoặc mẹ), anh chị em ruột (hoặc anh chị em họ) của mình.
-  Diễn đạt còn lúng túng, mắc nhiều lỗi; thể hiện được tình cảm của em đối ông (hoặc bà ), ba (hoặc mẹ), anh chị em ruột (hoặc anh chị em họ) của mình.
- Điểm 1-2: Viết được 2 đến 3 câu kể về ông (hoặc bà), ba (hoặc mẹ), anh chị em ruột (hoặc anh chị em họ) của mình.. Diễn đạt kém.

-Điểm 0: Viết lạc đề hoặc bỏ hoàn toàn giấy trắng.


· Lưu ý: 

- Nếu chữ viết không rõ ràng hoặc trình bày bẩn, ... bị trừ 0,5 điểm toàn bài.

- Nếu có hạn chế, giáo viên tuỳ nội dung đoạn văn của học sinh để cho điểm sát hợp.

(0,25 đ( 4,75đ)

- Sai chính tả: 1 lỗi: không trừ; 2 - 3 lỗi: trừ 0,25đ; 4 - 5 lỗi: trừ 0,5đ; 6 - 8 lỗi: trừ 0,75đ

9 - 10 lỗi: trừ 1đ[image: image1.png]



Đ





 S





-





Đ





 S





9





-6





A





B





C





D





E





9





-6





đ





s





A





B





C





D





E





8





-5





M





Q





R





N





P





8





-5





đ





s





M





Q





R





N





P





Gợi ý:


a. Gia đình em gồm mấy người? Đó là những ai?      








b. Kể về từng người trong gia đình em?








c. Em yêu quý những người trong gia đình em như thế nào?








 





  Gợi ý:


a. Ba (hoặc mẹ ) của em bao nhiêu tuổi? 





b. Ba (hoặc mẹ ) của em làm nghề gì?





c. Ba (hoặc mẹ ) của em quan tâm, chăm sóc em như thế nào?





d. Tình cảm của em đối với ba (hoặc mẹ) ra sao?





  








Gợi ý:


a. Anh, chị, em ruột( hoặc  anh, chị, em họ) của em bao nhiêu tuổi? Học lớp mấy, trường nào?    


 


b. Hình dáng, tính tình  anh, chị, em ruột( hoặc  anh, chị, em họ) của em như thế nào?





c. Anh, chị, em ruột( hoặc  anh, chị, em họ) quan tâm, chăm sóc em như thế nào?





d. Tình cảm của em đối với anh, chị, em ruột( hoặc  anh, chị, em họ) của em ra sao?











a. Ông (hoặc bà)  của em bao nhiêu tuổi?       





b. Hình dáng, tính tình của ông (hoặc bà) như thế nào?





c. Ông (hoặc bà) chăm sóc, yêu quý em như thế nào?





d. Tình cảm của em đối với ông (hoặc bà) ra sao?














